
                  200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên mần non 

                                     Kiến thức chung   

Phần 5 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 41 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định cơ chế thu và quản lý học phí đối với các cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công 

lập? D  

A. Nhà nước 

B. Bộ tài chính 

C. Quốc hội 

D. Chính phủ 
Câu 2: Điều 48: Quản lý viên chức quy định nội dung quản lý viên chức bao gồm mấy nội dung?

C  
A. 7 

B. 8 

C. 9 

D. 10 
Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp học nào?

D  
A. Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở 

B. Trung học phổ thông; trung học cơ sở và Tiểu học 

C. Trung học cơ sở 

D. Trung học phổ thông 
Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của cơ quan, 

tổ chức nào? A  



A. Nhà nước và của toàn dân 

B. Nhà nước 

C. Bộ giáo dục và Đào tạo và Hội khuyến học 

D. Toàn dân 

Câu 5: Thời gian giáo viên mầm non dành cho chuẩn bị năm học mới là: D  

A. 3 tuần 

B. 4 tuần 

C. 5 tuần 

D. 2 tuần 
Câu 6: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến 

trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được? A  

A. Được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 

B. Tất các phương án 

C. Được ký kết hợp đồng không xác định thời hạn làm việc 

D. Được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi thăng hạng viên chức 

Câu 7: Chức năng hội đồng thi đua khen thưởng A  

A. Giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ. 

B. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của 

nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn và từng năm họC. 

 

C. Quyết định về tổ chức, nhân sự, tải chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ; giới thiệu người để 

bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

D. Giám sát các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của 

Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. 

Câu 8: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có 

hệ thống và được cập nhật thường xuyên” là? C
 

A. Phương pháp giáo dục 

B. Chương trình giáo dục 

C. Yêu cầu về nội dung giáo dục 

Câu 9: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành 

lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường dự bị đại học, cao đẳng sư phạm và trường trực thuộc 

Bộ; trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị

B
 

A. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quang ngang bộ 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

C. Bộ trưởng Bộ ngoại giao 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 10: Căn cứ đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non D
 



A. Căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo. 

B. Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên được phân công; những quy định về giáo viên được quy 

định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường hiện hành và 

điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đánh giá, xếp loại giáo viên. 

C. Kết quả rèn luyện và giảng dạy của giáo viên trong năm học được đánh giá. 

D. Tất cả các căn cứ trên. 

Câu 11: Tiêu chí “Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm” thuộc lĩnh vực kỹ năng 

sư phạm nào? D  

A. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. 

B. Kỹ năng tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ. 

C. Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. 

D. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung 

học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? A  

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Chủ tịch Quốc hội 

C. Chủ tịch nước 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Trẻ em mầm non bao nhiêu tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí?

D
 

A. 03 tuổi 

B. 04 tuổi 

C. 05 tuổi hoặc 04 tuổi 

D. 05 tuổi 

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ quản lý giáo dục? B
 

A. Bộ giáo dục và Đạo tạo 

B. Nhà nước 

C. Sở giáo dục và Đạo tạo 

D. Chính phủ 

Câu 15: Điều 48: Quản lý viên chức quy định nội dung quản lý viên chức bao gồm nội dung nào?

D
 

A. Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý, sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu 

công việC. 

 

B. Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; 

Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức 

C. Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi 

quản lý. 

D. Cả 4 đều đúng 



Câu 16: Viên chức có mấy quyền về tiền lương và là những quyền nào? C  

A. 1 quyền 

B. 2 quyền 

C. 3 quyền 

Câu 17: Giáo viên mầm non hạng II có mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp là B  

A. Mã số V.07.02.05 

B. Mã số V.07.02.04 

C. Mã số V.07.02.06 

D. Mã số V.07.02.07 

Câu 18: Điều 25 trong Hợp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: Có mấy loại Hợp đồng làm việc? A  

A. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn và Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. 

B. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

C. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 

D. Cả 3 đều sai 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về “Chương trình xóa mù chữ” là chương 

trình giáo dục nào sau đây? B  

A. Chương trình giáo dục Đại học 

B. Chương trình giáo dục thường xuyên 

C. Chương trình giáo dục phổ thông 

D. Chương trình giáo dục nghề nghiệp 

Câu 20: Giáo viên mầm non hạng II – Mã số: V.07.02.04 có trình độ đào tạo là A
 

A. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên. 

 

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên. 

C. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên. 

D. Có bằng tốt nghiệp sơ cấp sư phạm mầm non trở lên. 

Câu 21: Điều 39: Mục đích đánh giá viên chức quy định: D
 

A. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng viện chứC. 

B. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm viên chứC. 

C. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chứC. 

D. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên 

chứC. 

Câu 22: Viên chức là gì? A
 

A. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự 

nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 


